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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH, THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, căn cứ Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt:

- Xây dựng hướng dẫn hoặc quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trình UBND tỉnh ban hành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện triển khai thực hiện các phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, các Phòng chuyên môn.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Nhường


 

PHỤ LỤC
DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
	TT
	Tên gọi báo cáo cũ bỏ
	Văn bản quy định báo cáo
	Lý do
	Kiến nghị thực thi
	Ghi chú

	I
	CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ
	CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ
	CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ
	CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ
	CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

	1
	Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện (Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Nội dung báo cáo đã được thể hiện trong báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt hằng năm.
	Bãi bỏ chế độ báo cáo.
	 

	2
	Báo cáo công tác quản lý nhà nước và tình hình hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng bãi tập kết Vật liệu xây dựng trên địa bàn
	Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Vì đã được quy định tại điều 7, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
	Thực hiện theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.
	 

	3
	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, tình hình phát sinh và xử lý chất thải của làng nghề trên địa bàn 
	Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Đã được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
	Thực hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
	 

	4
	Báo cáo kết quả triển khai quy định quản lý chất thải rắn, tổ chức đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
	Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Vì đã được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thực hiện theo Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	 

	5
	Báo cáo tình hình hoạt động của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh
	Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Các thông tin đã có trong báo cáo chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Số liệu lấy trong báo cáo chung của Sở
	 

	6
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định tổ chức mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Quyết định số 441/2013/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Các thông tin đã có trong báo cáo chung của Hội người cao tuổi
	Số liệu lấy trong báo cáo chung của Hội người cao tuổi
	 

	7
	Báo cáo tuần sinh hoạt đầu năm học 
	 
	Không sử dụng kết quả 
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
	 

	8
	Báo cáo tình hình thực hiện một số chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn2016-2020
	Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Không sử dụng kết quả
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	9
	Báo cáo thực hiện đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Theo Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 sẽ không còn quy hoạch ngành cấp tỉnh
	Trong báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh.
	 

	10
	Báo cáo kết quả khai hoang, phục hóa, cải tạo đất và bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng
	Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Thông tin trong báo cáo là một nội dung trong Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất trồng lúa (Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý
	Lấy trong báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường
	 

	11
	Báo cáo tình hình thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
	Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 đã hết hiệu lực pháp luật. 
	Bãi bỏ chế độ báo cáo 
	 

	12
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 đã hết hiệu lực pháp luật
	Bãi bỏ chế độ báo cáo
	 

	13
	Công tác quản lý và tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn
	Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Vì đã được quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông; và Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông
	Thực hiện theo các Thông tư 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 và Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/7/2009
	 

	14
	Báo cáo tình hình sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
	Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan. Hiện nay được đánh giá theo chỉ số ICT Index 
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
	 

	15
	Báo cáo quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
	Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Nội dung báo cáo không liên quan tới Lĩnh vực quản lý môi trường của Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Đề xuất chuyển nội dung báo cáo cho Sở, ngành có chức năng quản lý.
	 

	16
	Báo cáo tổng hợp tình hình công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Do trùng lặp nội dung báo cáo. Vì hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cuối năm Ban Quản lý các KCN đều thực hiện các Báo cáo Tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo gửi Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
	 

	17
	Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tài chính đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội 
	Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Nội dung, yêu cầu của chế độ báo cáo đã có và được thực hiện trong phạm vi báo cáo thu – chi ngân sách hàng năm 
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
	 

	18
	Báo cáo kết quả thực hiện quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện
	Quyết định số 283/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Do các định mức chi đã được quy định cụ thể tại các Quyết định giao dự toán hằng năm, do vậy không cần thiết duy trì chế độ báo cáo này
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	19
	Báo cáo kết quả thực hiện quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh
	Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Nội dung, yêu cầu của chế độ báo cáo đã có và được thực hiện trong phạm vi báo cáo thu – chi ngân sách hằng năm
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	20
	Báo cáo kết quả thực hiện quyết định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 
	Quyết định số 296/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Các nội dung phân cấp đã được quy định rất rõ nên không cần thiết phải tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện hằng năm; Tùy từng trường hợp cụ thể do Trung ương quy định thay đổi hoặc phân cấp không còn phù hợp, khi đó Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản sửa đổi, thay thế 
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
	 

	21
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế
	Quyết định số 278/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Các hình thức đào tạo theo quyết định 278/2014/QĐ-UBND được thực hiện thông qua hình thức đào tạo chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trung ương trong các đề án, dự án (Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816)
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	22
	Báo cáo tình hình thực hiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 
	Quyết định số 101/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Nội dung báo cáo đã có trong báo cáo theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
	 

	23
	Báo cáo tình hình thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 123/2013/QĐ-UBND ngày 11/04/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Do UBND cấp huyện quản lý
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	24
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn
	Quyết định số 500/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	25
	Báo cáo tình hình thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị nếu để các bến khách ngang sông hoạt động trái phép, không an toàn
	Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND ngày 39/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	Các thông tin yêu cầu báo cáo được lấy từ nguồn Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải hành khách ngang sông hàng năm; công tác kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa của các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra Sở
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo
	 

	26
	Báo cáo tình hình thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 
	Quyết định số 84/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Các thông tin yêu cầu báo cáo được lấy từ nguồn báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn 
	Đề xuất bãi bỏ quy định báo cáo 
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	Quyết định số 85/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh
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	1. Báo cáo kết quả thực hiện trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80; trợ cấp cho người cao tuổi từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi; trợ cấp cho Đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh 
	Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Một báo cáo trợ cấp bằng tiền hàng tháng, một báo cáo hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi. Do đó đề nghị gộp trong 01 báo cáo có 2 vấn đề được báo cáo về UBND tỉnh
	Gộp 2 báo cáo thành 1 báo cáo có tên gọi: Báo cáo kết quả thực hiện trợ cấp, trợ giúp cho người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng tỉnh Bắc Ninh 
	Báo cáo năm

	
	2. Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
	Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh
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	1. Báo cáo kết quả hỗ trợ kinh phí BHYT cho người cận nghèo
	Quyết định 287/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh
	Có 02 chỉ tiêu báo cáo số 20, 21 đánh hai lần; 01 chỉ tiêu báo cáo số 17 yêu cầu báo cáo về hỗ trợ kinh phí cho người thuộc hộ cận nghèo. Thực chất báo cáo công tác giảm nghèo thì trong đó đã phải tập hợp tất cả kinh phí hỗ trợ. Nên gộp là thích hợp khoa học
	Gộp thành báo cáo mới định kỳ hàng năm có tên gọi: Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo tỉnh Bắc Ninh
	Báo cáo năm

	
	2. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo
	Chương trình số 429/CTr-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh
	
	
	

	
	3. Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo
	Chương trình số 429/CTr-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh
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	1. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động vì trẻ em Bắc Ninh 
	(Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	Trong số 6 loại chỉ tiêu báo cáo này tựu trung lại đều xoay quanh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Mỗi một loại báo cáo lấy số liệu về một khía cạnh nhỏ. Do vậy tích hợp thành 01 loại báo cáo
	Gộp thành báo cáo mới: Báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
	Báo cáo 6 tháng và 1 năm

	
	2. Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 34/2014 của Thủ tướng đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em
	(Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	
	
	

	
	3. Báo cáo thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh
	Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	
	
	

	
	4. Báo cáo thực hiện chương hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh
	Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	
	
	

	
	5. Báo cáo thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 29/7/2016
	Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
	
	
	

	
	6. Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho trẻ em bị tim bẩm sinh 
	Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
	
	
	

	
	7. Báo cáo thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bỏ rơi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng bị ảnh hưởng thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng
	Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh
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	1. Báo cáo thực hiện chế độ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp
	Quyết định 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh
	Một loại báo cáo hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, một loại báo cáo hỗ trợ cho cá nhân người lao động. Xét đến cùng là việc hỗ trợ của ngân sách nhà nước đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động
	Gộp thành báo cáo mới có tên gọi: Báo cáo hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu lao động, hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp
	Báo cáo năm

	
	2. Báo cáo hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động tham gia xuất khẩu lao động
	Quyết định 277/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh
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	1. Báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn
	Quyết định 229/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 
	Số liệu 2 báo cáo trùng nhau
	Gộp thành báo cáo mới có tên gọi: Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Báo cáo 6 tháng và 1 năm

	
	2. Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh
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	1. Báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng; danh sách các nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng
	Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh về PCPC Quản lý chất lượng và bảo trì CTXD
	Gộp 2 báo cáo thành 1 báo cáo vì cùng lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, cùng kỳ báo cáo
	Gộp thành báo cáo mới có tên gọi: Báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng; danh sách các nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng
	Báo cáo 6 tháng và 1 năm

	
	2. Báo cáo về công tác quản lý chất lượng và bảo trì công trình
	Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh PCPC Quản lý chất lượng và bảo trì CTXD
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	1. Báo cáo công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng
	Quyết định số 34a/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015
	Gộp 3 báo cáo thành 1 báo cáo vì cùng lĩnh vực Quy hoạch, cùng nội dung báo cáo, cùng kỳ báo cáo
	Gộp thành báo cáo mới có tên gọi: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn
	Báo cáo 6 tháng và 1 năm

	
	2. Báo cáo về công tác quản lý quy hoạch xây dựng
	Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về PCPC Quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
	
	
	

	
	3. Báo cáo về công tác quản lý quy hoạch xây dựng
	Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về phân công phân cấp Quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn
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	1. Báo cáo về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về phân công phân cấp Quản lý dự án ĐTXD trên địa bàn
	Gộp 3 báo cáo thành 1 báo cáo vì cùng lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, cùng kỳ báo cáo
	Gộp thành báo cáo mới có tên gọi: Báo cáo công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
	Báo cáo 6 tháng và 1 năm

	
	2. Báo cáo về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về phân công phân cấp Quản lý dự án ĐTXD trên địa bàn
	
	
	

	
	3. Báo cáo kết quả thẩm tra, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày03/3/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
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	Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh
	Nhằm thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng Bảng giá đất để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
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	Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh
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	Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh 
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	4
	Báo cáo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
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	Báo cáo tình hình quản lý, bảo trì mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
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	15
	Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn
	Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh
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